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BIÊN BẢN KIỂM KÊ CCDC

Đơn vị: Trường THCS Phú An

Bộ phận: Trường THCS Phú An

Mã ĐVQHNS: 1108982

Thời điểm kiểm kê:...........................giờ.....................ngày 25 tháng 1 năm 2023

Số: KKCCDC000002

Ban kiểm kê gồm:

- Ông/Bà: Văn Quang Sĩ Chức vụ: Hiệu Trưởng Đại diện: ................................................

- Ông/Bà: Huỳnh Thị Thanh Tâm Chức vụ: P Hiệu trưởng Đại diện: ................................................

- Ông/Bà: Đinh Thị Ngọc Quí Chức vụ: Kế toán Đại diện: ................................................

- Ông/Bà: Nguyễn Thị Hồng Thúy Chức vụ: Thiết bị Đại diện: ................................................

- Ông/Bà: Lê Thị Thanh Trà Chức vụ: Thư viện Đại diện: ................................................

Đã kiểm kê CCDC, kết quả như sau:

STT Tên CCDC
Mã số
CCDC

Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán

Số lượng Thành tiền

Theo kiểm kê

Số lượng Thành tiền

Chênh lệch

Số lượng Thành tiền
Ghi chú

A B C D 1 2 3 4 5 6 E

1 Đầu DVD CCDC002 Trường THCS Phú An 3 6.400.000 3 6.400.000

2 Tủ sách CCDC025 Trường THCS Phú An 2 7.200.000 2 7.200.000

3 Tủ dụng cụ y tế CCDC024 Trường THCS Phú An 1 3.000.000 1 3.000.000

4 Tủ chứ bản đồ CCDC023 Trường THCS Phú An 2 9.600.000 2 9.600.000

5 Ket sắt CCDC021 Trường THCS Phú An 1 5.000.000 1 5.000.000

6 Kệ sách CCDC020 Trường THCS Phú An 10 26.000.000 10 26.000.000

7 Giường y tế CCDC019 Trường THCS Phú An 1 4.000.000 1 4.000.000

8 Giá treo tranh CCDC018 Trường THCS Phú An 5 3.900.000 5 3.900.000

9 Giá  thiết bị CCDC017 Trường THCS Phú An 5 10.000.000 5 10.000.000
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STT Tên CCDC
Mã số
CCDC

Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán

Số lượng Thành tiền

Theo kiểm kê

Số lượng Thành tiền

Chênh lệch

Số lượng Thành tiền
Ghi chú

A B C D 1 2 3 4 5 6 E

10
Bộ bàn ghế phòng đọc sách hs,
gv,truyền thống

CCDC015 Trường THCS Phú An 100 70.000.000 100 70.000.000

11 Tủ sắt CCDC026 Trường THCS Phú An 17 56.100.000 17 56.100.000

12 Bàn vi tính CCDC014 Trường THCS Phú An 2 3.000.000 2 3.000.000

13 Bàn oval CCDC012 Trường THCS Phú An 1 2.400.000 1 2.400.000

14 Bàn họp hình oval CCDC011 Trường THCS Phú An 1 32.000.000 1 32.000.000

15 Bàn ghế văn phòng CCDC010 Trường THCS Phú An 10 27.000.000 10 27.000.000

16 Bàn ghế giáo viên CCDC008 Trường THCS Phú An 24 36.000.000 24 36.000.000

17 Bàn để tài liệu CCDC007 Trường THCS Phú An 1 2.400.000 1 2.400.000

18 Bảng từ chống lóa CCDC006 Trường THCS Phú An 9 22.500.000 9 22.500.000

19 Bảng mê ca CCDC005 Trường THCS Phú An 10 9.000.000 10 9.000.000

20 Ổn áp CCDC004 Trường THCS Phú An 3 26.000.000 3 26.000.000

21 Máy in CCDC003 Trường THCS Phú An 1 4.350.000 1 4.350.000

22 Bàn uống nước CCDC013 Trường THCS Phú An 3 13.800.000 3 13.800.000

23 Tủ thiết bị CCDC027 Trường THCS Phú An 24 79.200.000 24 79.200.000

Cộng 236 458.850.000 236 458.850.000
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Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ kho

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

VĂN QUANG SĨĐinh Thị Ngọc Quí

Trưởng ban kiểm kê

(Ký, ghi rõ họ tên)


